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Hoạt động truyền thông
Góp phần nâng cao nhận thức 
của toàn xã hội về vai trò của 
KHCN, giới thiệu những thành 
tựu KHCN, phổ biến những 
nghiên cứu có tính ứng dụng 
cao, Viện Hàn lâm tích cực triển 
khai các hoạt động truyền 
thông KHCN qua nhiều kênh 
khác nhau:

Trang thông tin điện tử là kênh 
thông tin chính của Viện Hàn 
lâm KHCNVN, cập nhật thường 
xuyên và toàn diện về các hoạt 
động của Viện. Tính đến hết 
năm 2016, số lượng truy cập 
website lên tới 27.600.000 lượt 
với trang tiếng Việt và gần 2.800.000 lượt với 
trang tiếng Anh. Điều đó chứng tỏ ngày càng 
có nhiều độc giả quan tâm đến thông tin KHCN 
nói chung và Viện Hàn lâm KHCNVN nói riêng.

Bên cạnh đó, Viện Hàn lâm còn duy trì Bản tin 
KHCN điện tử xuất bản định kỳ hàng tháng, 
nhằm cung cấp thông tin về các hoạt động 
KHCN nổi bật của Viện, cập nhật đa chiều về 
thông tin khoa học trong nước và trên thế giới.

hoạt động thông tin - truyền thông

Giao diện Trang thông tin điện tử của Viện Hàn lâm KHCNVN

@ PGS.TS. nguyễn hồng quang
Giám đốc Trung tâm Thông tin - Tư liệu
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Tháng 06/ 2016, hội thảo thường niên “Hoạt 
động Thông tin KHCN” được tổ chức với sự 
tham gia của hơn 50 đại biểu từ các đơn vị 
thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN, Bộ KHCN, các 
trường đại học. 

Ngoài ra, Viện Hàn lâm tăng cường hỗ trợ, 
cung cấp thông tin cho cơ quan báo đài, phục 
vụ tuyên truyền và quảng bá các kết quả hoạt 
động của Viện Hàn lâm KHCNVN trên các 
phương tiện thông tin đại chúng; 

Hoạt động thư viện điện tử
Duy trì đảm bảo liên tục hoạt động của Thư viện 
điện tử, năm 2016, Viện Hàn lâm tiếp tục triển 
khai Hợp đồng “Mua tạp chí KHCN nước ngoài 
giai đoạn 2014-2016 cho thư viện của Viện Hàn 
lâm KHCNVN”. Qua đó, bổ sung một lượng lớn 
các tạp chí điện tử nước ngoài năm 2016 như: 
bộ CSDL Science Direct gồm 2.396 tên tạp 
chí về lĩnh vực KHCN, bộ CSDL Springerlink, 
38 tên tạp chí ACS, 11 tên tạp chí AIP, 08 tên 
tạp chí APS, 66 tên tạp chí IOP và bộ CSDL 

ProquestCentral. Tính đến tháng 11/2016, đã 
có 88.491 bài báo toàn văn đã được tải về phục 
vụ hoạt động nghiên cứu khoa học. Trong đó, 
một số CSDL được tải nhiều là: ScienceDirect: 
77.100 bài, Springerlink: 6.106 bài, ACS: 2.560 
bài, APS: 1.427 bài.

Hoạt động sở hữu trí tuệ
Năm 2016, Viện Hàn lâm thúc đẩy hơn nữa 
hoạt động quảng bá và phổ biến các vấn đề 
liên quan đến thông tin và các quy trình thủ 
tục đăng ký sở hữu trí tuệ. Văn phòng sở hữu 
trí tuệ đã bắt đầu hoạt động và hỗ trợ tốt cho 
02 đơn đăng ký GPHI được chấp nhận trong 
khoảng thời gian ngắn.

Hoạt động nghiên cứu Lịch 
Với hoạt động đăc thù, Phòng lịch (thuộc Trung 
tâm Thông tin tư liệu) cung cấp bảng lịch năm 
Đinh Dậu - 2017 cho Cục quản lý in ấn và xuất 
bản và các Nhà xuất bản trong nước; Nghiên 
cứu thuật toán và tính giờ Mặt Trời mọc và lặn. 

Hội thảo Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 04 về Thông tin khoa học và công nghệ (15/03/2016)
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Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ 
là đơn vị sự nghiệp thực thuộc Viện Hàn lâm 
KHCNVN có nhiệm vụ xuất bản các ấn phẩm 
như: các tạp chí khoa học công nghệ chuyên 
ngành, các bộ sách chuyên khảo, tham khảo, 
bộ giáo trình đào tạo đại học và sau đại học... 
Đây là hoạt động thường niên về KHCN quan 
trọng của Viện Hàn lâm KHCNVN. Viện Hàn lâm 
KHCNVN, với đội ngũ các nhà khoa học trình 
độ cao chủ trì nhiều đề tài trọng điểm cấp Nhà 
nước, hằng năm công bố hàng nghìn bài báo 
khoa học trình độ cao được đăng tải trên các 
tạp chí KHCN trong nước và các tạp chí quốc 
tế có uy tín, hàng trăm cuốn sách chuyên khảo, 
giáo trình đào tạo đại học và sau đại học được 
xuất bản. Chính vì vậy, công tác xuất bản, báo 
chí ngày càng được Viện Hàn lâm KHCNVN coi 
trọng.

Xuất bản các tạp chí KHCN
Hiện nay, Viện Hàn lâm KHCNVN đang xuất 
bản 12 tạp chí khoa học chuyên ngành. Đây 
là các tạp chí Quốc gia có uy tín đã được Nhà 
nước công nhận và cấp giấy phép hoạt động. 
Nhiều tạp chí được nâng cấp từ xuất bản tiếng 
Việt sang xuất bản tiếng Anh như tạp chí Toán 
học (Vietnam Journal of Mathematics) tạp 
chí Cơ học (Vietnam Journal of Mechanics), 
tạp chí Vật lý (Communications in Physics), 
tạp chí Advances in Natural Sciences: 
Nanoscience and Nanotechnology, tạp chí 
Acta Mathematica Vietnammica và tạp chí Tin 
học và Điều khiển học (Journal of Computer 
Science and Cybernetics). Tạp chí Toán học và 

tạp chí Acta đang được nhà xuất bản Springer 
xuất bản và phát hành quốc tế và đã đạt chuẩn 
khu vực, chuẩn SCOPUS vào năm 2013. Tạp chí 
Advances in Natural Sciences: Nanoscience 
and Nanotechnology (ANSN) đang được nhà 
xuất bản IOP của Anh xuất bản và đạt chuẩn 
SCOPUS vào năm 2011. Các tạp chí khác cũng 
được đầu tư nâng cấp chất lượng cả về nội 
dung và hình thức, dung lượng, tần số xuất 
bản trong năm để tiệm cận dần đến chuẩn khu 
vực và chuẩn quốc tế, đặc biệt đang chuyển 
dần xuất bản bằng tiếng Anh. Chính sự nâng 
cấp này, phần nào đáp ứng nhu cầu công bố 
các công trình, kết quả nghiên cứu khoa học 
của các tác giả trong nước và quốc tế.

Ba tạp chí đạt chuẩn quốc tế (ANSN; Vietnam 
Journal of Mathematics; Acta Mathematica 
Vietnamica) luôn nhận được hàng trăm bài báo 
từ các nhà khoa học quốc tế gửi bài đăng, số 
lượng truy cập, tải của độc giả trong và ngoài 
nước ngày càng tăng. 

Hội đồng biên tập các tạp chí được tổ chức 
theo hướng tinh gọn và có sự tham gia của 
nhiều nhà khoa học đầu ngành trong nước và 
quốc tế. Năm 2016, tất cả các tạp chí đã được 
kiện toàn Hội đồng biên tập. Hiện có khoảng 
hơn 300 nhà khoa học trong nước và hơn 100 
các nhà khoa học là người nước ngoài tham 
gia Hội đồng biên tập của các tạp chí. Chính 
sự tham gia này là điều kiện tốt để các tạp chí 
nhanh chóng tiến dần và trở thành các tạp chí 
quốc tế. 

@ ThS. Trần Văn Sắc
Giám đốc - Tổng biên tập

 Nhà xuất bản khoa học tự nhiên và Công nghệ

hoạt động xuất bản
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Các bài báo được đăng tải trong các tạp chí 
phải đáp ứng các yêu cầu về giá trị khoa học, 
tính chính xác và bản quyền của bài báo theo 
các luật lệ hiện hành của Nhà nước và các thể 
lệ của Hội đồng biên tập từng tạp chí. Thông 
thường, một bài báo khi được đăng phải qua 
các khâu thẩm định, biên tập và xét duyệt rất 
cẩn thận để đảm bảo tính khoa học và các yêu 
cầu khác của Hội đồng biên tập. 

Xuất bản các ấn phẩm khoa học dưới 
dạng sách
Bên cạnh việc xuất bản định kỳ các tạp chí 
khoa học, Viện Hàn lâm KHCNVN hàng năm 
cũng dành một khoản kinh phí đáng kể cho 
việc xuất bản các ấn phẩm dưới dạng sách.

Bộ sách Chuyên khảo được tiếp tục xuất bản. 
Bộ sách được chia theo 04 lĩnh vực: 

- Các chuyên khảo thuộc lĩnh vực công nghệ 
và phát triển công nghệ.

- Các chuyên khảo thuộc lĩnh vực tài nguyên 
thiên nhiên và môi trường Việt Nam.

- Các chuyên khảo thuộc lĩnh vực biển và công 
nghệ biển.

- Các bộ sách giáo trình đào tạo đại học và sau 
đại học.

Hội đồng biên tập của bộ sách được thành lập 
theo từng lĩnh vực kể trên. 

Các chuyên khảo được tuyển chọn và xuất 
bản đều là những kết quả về một lĩnh vực 
KHCN chuyên sâu do tác giả hoặc tập thể tác 
giả qua nhiều năm nghiên cứu tổng kết nâng 
lên thành lý luận ở tầm cao hơn, do vậy về mặt 
khoa học được các nhà khoa học và các nhà 
quản lý đánh giá cao. Về hình thức được trình 
bày thống nhất, in ấn với chất lượng cao trang 
trọng. Sau khi xuất bản, nhà xuất bản đã tổ 
chức phát hành tới các địa chỉ có nhu cầu. Theo 
kế hoạch, trung bình một năm bộ sách sẽ xuất 
bản khoảng 07 - 10 đầu sách, riêng năm 2016 
đã xuất bản được 08 cuốn chuyên khảo nâng 
tổng số đầu sách trong bộ sách chuyên khảo 
lên 88 cuốn. 
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Tiếp tục xuất bản bộ sách về Biển - Đảo Việt 
Nam. Đây là bộ sách đặt hàng của Nhà nước 
mà Viện Hàn lâm KHCNVN có thế mạnh. Đến 
hết năm 2016 bộ sách đã xuất bản được 45 
đầu sách về các lĩnh vực liên quan đến biển và 
hải đảo Việt Nam. Qua đánh giá của các nhà 
khoa học và các đọc giả, đây là bộ sách có giá 
trị khoa học cao và rất có giá trị trong việc phổ 
cập và nâng cao dân trí về lĩnh vực biển, góp 
phần thực hiện chiến lược Biển Quốc gia mà 
Nhà nước đang triển khai đến năm 2020.

Trong năm 2016 đã triển khai đăng ký kế hoạch 
xuất bản được 50 đợt gồm 90 đầu sách, cấp 
quyết định xuất bản cho các xuất bản phẩm 
đủ tiêu chuẩn theo các tiêu chí phù hợp với tôn 
chỉ mục đích của NXB được các cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyền cho phép. Trong năm 
2016 không để xảy ra bất kỳ sai sót nào khi 
xuất bản các ấn phẩm.

Với hàm lượng khoa học cao, chất lượng và 
hình thức đẹp đã có nhiều cuốn tham gia Giải 
thưởng sách Việt Nam và đoạt giải sách hay và 
sách đẹp: 

- Năm 2010 đoạt 01 giải vàng (sách hay): Địa 
chất và Tài nguyên Việt Nam; 

- Năm 2011 đoạt 02 giải bạc (sách hay): Atlas 
Công trùng Việt Nam và Nguy hiểm động đất 
và Sóng thần ở vùng ven Biển Việt Nam; 

- Năm 2013 đoạt 01 giải đồng (sách hay): Địa 
mạo Việt Nam cấu trúc - Tài nguyên - Môi 
trường và 01 giải khuyến khích (sách hay): Giới 
thiệu một số loài chim Việt Nam; 

- Năm 2014 đoạt 01 giải khuyến khích (sách 
hay): Phong hóa nhiệt đới ẩm; 

- Năm 2015: 01 giải đồng (sách hay): Vật liệu 
cacbon cấu trúc nano và ứng dụng tiềm năng 
và 01 giải khuyến khích (sách đẹp): Việt Nam 
dưới góc nhìn VNRED Sat 1.

Định hướng cho công tác xuất bản cho 
năm 2017 và những năm tiếp theo
Duy trì xuất bản 12 tạp chí chuyên ngành với 
chất lượng ngày càng nâng cao cả về nội dung 
và hình thức, chất lượng in ấn.

Tiếp tục thực hiện thoả thuận đã ký với nhà 
xuất bản Springer và nhà Xuất bản IOP về việc 
xuất bản 03 tạp chí là tạp chí Toán học, tạp chí 
Acta và tạp chí Advances theo chuẩn quốc tế. 
Tiếp tục thực hiện đề án đã được phê duyệt 09 
tạp chí nâng cấp đạt chuẩn khu vực vào năm 
2018.

Hội đồng biên tập các tạp chí đang tìm kiếm cơ 
hội và tiến tới hợp tác xuất bản các tạp chí với 
các nhà xuất bản quốc tế trong năm 2017 và 
các năm tiếp theo nhằm đẩy nhanh tiến độ trở 
thành các tạp chí quốc tế.

Tiếp tục xuất bản các sách chuyên khảo trong 
bộ sách chuyên khảo theo các thế mạnh của 
Viện Hàn lâm KHCNVN.

Tham gia vào xuất bản các sách theo đơn đặt 
hàng của Nhà nước trong tủ sách Quốc gia, đặc 
biệt là các lĩnh vực mà Viện Hàn lâm KHCNVN 
có thế mạnh như bộ sách về biển đảo, tài 
nguyên và môi trường, nghiên cứu cơ bản.
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Bảo tàng Thiên nhiên 
Việt Nam, một Bảo tàng 
cấp quốc gia, đứng đầu 

trong hệ thống Bảo tàng 
thiên nhiên Việt Nam. Năm 
2016 Bảo tàng Thiên nhiên 
Việt Nam vinh dự tổ chức lễ kỷ 
niệm 10 năm thành lập và đón 
nhận Huân chương Lao động 
hạng 3 của Chủ tịch nước trao 
tặng, cái tên Bảo tàng Thiên 
nhiên Việt Nam ngày càng 
trở nên quen thuộc với cộng 
đồng, khách thăm quan trong 
và ngoài nước. 

Hoạt động nghiên cứu
Năm 2016, Bảo tàng Thiên 
nhiên Việt Nam được giao 
thực hiện 30 nhiệm vụ, dự 
án và đề tài các cấp bao gồm 
13 đề tài cấp cơ sở, 03 đề tài 
thuộc Quỹ NAFOSTED, 05 đề 
tài cấp Viện Hàn lâm KHCNVN, 

01 đề tài cấp Nhà nước, 06 dự 
án thành phần thuộc dự án 
“Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật 
quốc gia về Thiên nhiên Việt 
Nam” và 02 nhiệm vụ Chính 
phủ giao. Kết quả của các 
đề tài dự án, Bảo tàng Thiên 
nhiên Việt Nam đã có 94 công 

trình công bố trên các tạp 
chí khoa học chuyên ngành 
uy tín, 02 sách chuyên khảo 
và 01 Giấy chứng nhận đăng 
ký quyền tác giả Phần mềm 
đánh giá thích nghi đất đai. 
Đã công bố 01 phân giống, 20 
loài mới và bổ sung 04 loài.

hoạt động bảo tàng

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam
   @  PGS.TS. Nguyễn Trung Minh

Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam 

Hình ảnh các hoạt động của phòng trưng bày
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Hợp tác quốc tế và đào tạo
Tính đến tháng 12/2016, Bảo tàng Thiên nhiên 
Việt Nam đã ký kết được tổng số 50 Biên bản 
Ghi nhớ và Thỏa thuận hợp tác với các Bảo 
tàng Lịch sử Tự nhiên (đang có hiệu lực), các 
viện nghiên cứu nổi tiếng, các trường đại học 
và các tổ chức quốc tế thuộc 20 quốc gia. Năm 
2016, Bảo tàng đã đón tiếp và làm việc với 21 
đoàn cán bộ nghiên cứu từ nước ngoài, bao 
gồm 90 lượt chuyên gia nghiên cứu, làm thủ 
tục cho 28 đoàn cán bộ đi công tác và học tập 
tại nước ngoài.

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam là thành viên 
chính thức của tổ chức ICOM Việt Nam và 
ICOM quốc tế (Hội đồng Bảo tàng quốc tế) từ 
năm 2014. Năm 2016, PGS.TS. Nguyễn Trung 
Minh, Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt 
Nam vinh dự được bầu làm Phó Chủ tịch ICOM 
Việt Nam. Tháng 07 năm 2016 vừa qua, Giám 
đốc Bảo tàng và 04 nhân viên đã tham dự Hội 
nghị lần thứ 24 của Hội đồng bảo tàng quốc tế 
- ICOM tại Milan, Italia, Chủ đề của Kỳ họp Đại 
hội đồng ICOM năm 2016 là “Bảo tàng và Cảnh 
quan văn hóa - một thách thức cho các bảo tàng 
thế kỷ 21”. 

Tháng 12 năm 2016 vừa qua, Bảo tàng Thiên 
nhiên Việt Nam trở thành thành viên chính 

thức thứ 54 của mạng lưới đa dạng sinh học 
gen toàn cầu, bộ sưu tập của mạng lưới hiện 
có tới 5.000 mẫu DNA và 300 mẫu mô, đại diện 
hơn 50 loài.

Hoạt động phòng Trưng bày tiến hóa 
sinh giới
Phòng Trưng bày tiến hóa sinh giới đầu tiên 
của Việt Nam với diện tích 300m2, mở cửa phục 
vụ công chúng từ giữa tháng 05 năm 2014. 
Năm 2016 (tính từ tháng 01/12/2015 đến hết 
30/11/2016), Phòng Trưng bày đã đón hơn 
76.000 lượt khách tham quan, tăng 86% so 
với năm 2015. Theo đánh giá của khách thăm 
quan trong và ngoài nước, mặc dù không gian 
trưng bày còn hẹp nhưng nội dung và bố cục 
trưng bày khoa học, lôgic và hấp dẫn, bổ ích. 

Ngoài ra, Bảo tàng còn tổ chức, hướng dẫn cho 
học sinh tham quan và học tập tại phòng Trưng 
bày kết hợp với sự tham gia của chuyên gia và 
cán bộ nghiên cứu của Bảo tàng: 41 trường từ 
tiểu học đến đại học trong đó 16 trường tiểu 
học; 09 trường trung học cơ sở, 10 trường 
trung học phổ thông, 13 trường đại học cao 
đẳng, 06 Trung tâm ngoại ngữ.

Năm nay, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã 
tham gia triển lãm Techmart 2016 tại Bảo tàng 

Hình ảnh hợp tác quốc tế của Bảo tàng thiên nhiên năm 2016
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Hình ảnh các  hoạt động  của phòng trưng bày
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Hà Nội, đã tham gia tổ chức và 
tham dự cuộc thi Olympic Sinh 
học Quốc tế lần thứ 27 tại Việt 
Nam đạt kết quả tốt. Cá nhân 
tham gia và Bảo tàng Thiên nhiên 
Việt Nam được nhận Bằng khen 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trang thông tin điện tử bằng 
tiếng Việt và tiếng Anh liên tục 
cập nhật thông tin, giới thiệu 
Bảo tàng và các hoạt động 
tham quan trên các phương tiện 
thông tin đại chúng để người 
nước ngoài và người Việt Nam ở 
nước ngoài biết như VTV4, báo 
Việt Nam News, các báo và trang 
website ở Việt Nam...

Nhiệm vụ Quy hoạch tổng 
thể hệ thống bảo tàng thiên 
nhiên của Việt Nam 
Theo dõi tiến độ thực hiện Quy 
hoạch và thực hiện nhiệm vụ tư 
vấn, hỗ trợ kỹ thuật các dự án 
thành viên. Bảo tàng Thiên nhiên 
Việt Nam đã tổ chức thành công 
Hội nghị toàn quốc lần thứ hai 
Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên 
Việt Nam.

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng 
Chính phủ giao về thu thập 
mẫu vật cho Bảo tàng Thiên 
nhiên Việt Nam
Có thể nói mẫu vật là linh hồn 
của Bảo tàng, mẫu vật trưng bày, 
mẫu vật nghiên cứu và kịch bản 
trưng bày luôn được Bảo tàng 
coi trọng. Năm 2016, Bảo tàng 
đã tổ chức 47 đợt tiếp nhận mẫu 
vật sinh vật từ 15 cơ quan chức 
năng và người dân trong nước. 
Từ các đợt tiếp nhận đã thu thập 
được 109 xác động vật trong đó 
có mẫu Hổ, Beo lửa, Rái cá, Cu 
li, Chồn vàng, cá mặt trăng, Báo 

Các hoạt động thu thập và chế tác mẫu vật
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hoa mai, Khỉ, Voọc chà vá…01 cặp và 02 mảnh 
ngà voi. Bảo tàng đã chế tác các mẫu Rái cá, Gà 
rừng tai đỏ, Cắt, Gà tiền mặt đo, Vẹt Nam Mỹ. 
Xử lý sơ bộ và đưa vào bảo quản 20 bộ da và 17 
bộ xương, xác định tên khoa học cho 04 mẫu 
bằng phương pháp DNA. Thu thập được 01 
mẫu than đá thuộc Chương trình hợp tác trao 
đổi mẫu giữa Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam 
và Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh. Đã thu được 18 
mẫu địa chất từ các tỉnh Bắc Giang, Khánh Hòa, 
Yên Bái và Gia Lai.

Đặc biệt, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đang 
thực hiện chế tác mẫu Rùa Hồ Gươm một mẫu 
vật rất quan trọng trong đời sống tâm linh của 
người dân thủ đô và cả nước bằng phương 
pháp nhựa hóa, đây là phương pháp hiện đại 
nhất hiện nay. 

Các Dự án
Dự án “Xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt 
Nam”đang tiến hành giai đoạn đầu tư, hiện nay 

vị trí xây dựng Dự án đã được quy hoạch trên 
diện tích 32,8 ha. Dự án cũng đã được thông 
qua chủ trương đầu tư vàđã được cấp Giấy 
phép quy hoạch của Sở Quy hoạch - Kiến trúc 
Hà Nội. Hiện nay, dự án đang thực hiện Lập quy 
hoạch chi tiết 1/500 và đã trình phê duyệt dự 
án thành phần số 01: chuẩn bị mặt bằng xây 
dựng thuộc dự án Bảo tàng TNVN, giai đoạn I 
(2016-2020).

Dự án “Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên 
nhiên Việt Nam và cứu hộ động, thực vật thuộc 
Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam” và dự án "Giao 
thông kết nối hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Bảo 
tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ 
động, thực vật thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt 
Nam" đã được khởi công ngày 16/10/2016, các 
dự án cũng đã bước đầu triển khai các gói thầu 
tư vấn, hoàn thành thủ tục thẩm định dự án và 
bắt đầu triển khai các gói thầy xây lắp và làm 
đường.

Phối cảnh tổng thể dự án: “Xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam”
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Bảo tàng Hải dương học một địa chỉ tin cậy 
của du khách khi muốn tham quan, tìm 
hiểu về thế giới biển. Năm 2016, Bảo tàng 

đã đón tiếp và phục vụ 390.770 lượt khách, trong 
số đó có hơn 54.000 lượt khách quốc tế, hàng 
nghìn học sinh, sinh viên đến từ các trường đại 
học, phổ thông và mầm non trong cả nước. Bảo 
tàng cũng tổ chức chuyên đề  “Nghiên cứu khoa 
học ở Hoàng Sa - Trường Sa”, trưng bày những 
ấn phẩm, thông tin và hình ảnh về các chuyến 
khảo sát và nghiên cứu ở quần đảo Hoàng Sa - 
Trường Sa do Viện Hải dương học thực hiện từ 
những năm đầu của thế kỷ 20, góp phần khẳng 
định chủ quyền Việt Nam trên các quần đảo 
này. Ngoài ra, là thành viên ban tổ chức Festival 
các Nhà thiếu nhi toàn quốc lần thứ VI - một 
trong những sự kiện lớn của thiếu nhi cả nước - 
Bảo tàng đã đón tiếp và phục vụ hơn 1.100 lượt 
khách, góp phần vào sự thành công của kỳ Liên 
hoan tổ chức tại Khánh Hòa lần này.

Cũng trong năm này, Bảo tàng đã sưu tầm hơn 

100 mẫu vật, đáng chú ý là mẫu vật cá Giống 
mõm nhọn dài 2,9 m - nặng 180 kg. Bảo tàng 
cũng đã xử lý và làm khô mẫu cá Nhám voi (dài 
5,5 m - nặng 1 tấn) và mẫu cá Mặt trăng đuôi 
tròn (dài 2,3 m); Số hóa 12.500 mẫu vật giáp xác 
và thân mềm.                        

Bảo tàng Hải dương học

  Sinh viên quốc tế đến nghiên cứu tại Bảo tàng Hải dương học Nha Trang

 @ PGS.TS. Võ Sĩ Tuấn
Viện trưởng Viện Hải dương học
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Thành viên tham gia chuyến khảo sát cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng tàu “Viện sĩ Oparin”

Phân tích mẫu
 trên tàu “Viện sĩ Oparin”

Thu mẫu sinh vật đáy 
ở Cồn Cỏ trong chuyến

 khảo sát hỗn hợp VAST-FEB 
RAS bằng tàu Viện sĩ Oparin
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PHƯƠNG HƯỚNG 
KẾ HOẠCH NĂM 2017

Năm 2017 là năm thứ hai của kế hoạch 05 
năm 2016-2020, trên cơ sở tình hình thực 
tế và nguồn lực hiện có, Viện Hàn lâm 

định hướng kế hoạch năm 2017 của Viện như 
sau: 

- Tiếp tục bám sát quy hoạch phát triển Viện Hàn 
lâm KHCNVN đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, căn cứ 
vào nguồn lực cán bộ, kinh phí đã được nhà 
nước cấp năm 2016, tiến hành triển khai hiệu 
quả công tác nghiên cứu và phát triển KHCN;

- Phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch năm 2017 tạo 
tiền đề để hoàn thành tốt kế hoạch giai đoạn 
2016 - 2020 đáp ứng đòi hỏi của đất nước cho 
giai đoạn phát triển, giao lưu và hội nhập sâu 
rộng trong mọi lĩnh vực của xã hội;

- Tăng cường mạnh mẽ số lượng và chất lượng 
các công bố quốc tế đạt chuẩn quốc tế. Nâng 
cao chất lượng sản phẩm các nhiệm vụ KHCN. 
Tăng cường công tác ươm tạo công nghệ, ứng 
dụng KHCN vào sản xuất và đời sống, sở hữu trí 
tuệ. Tăng cường công tác thông tin xuất bản, 
nâng cao chất lượng các tạp chí KHCN của Viện 
Hàn lâm. Đẩy mạnh hoạt động của 03 Trung 
tâm tiên tiến và thành lập hai Trung tâm quốc 
tế Toán học và Vật lý dạng II dưới sự bảo trợ của 
UNESCO. Đẩy mạnh công tác đào tạo, đưa Học 
Viện KHCN và trường Đại học Khoa học và Công 
nghệ Hà Nội vào hoạt động đạt chất lượng và 
hiệu quả cao;

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các dự án lớn 
về vệ tinh, vũ trụ, dự án mạng trạm động đất 
- cảnh báo sóng thần, dự án sưu tập bộ mẫu 
vật quốc gia về thiên nhiên Việt Nam, chương 
trình Tây Nguyên 3, chương trình KHCN Vũ trụ 
giai đoạn 2016 - 2020. Tích cực đẩy nhanh tiến 
độ xây dựng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tại 

khu đất 32 ha đã được cấp tại Quốc Oai, dự án 
xây dựng Khu Công nghệ cao của Viện Hàn lâm 
KHCNVN tại Hoà Lạc. Tăng cường hiệu quả hoạt 
động 04 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc 
gia; Triển khai thực hiện Chương trình Vật lý 
quốc gia đến năm 2020.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ 
KHCN trọng điểm cấp Viện Hàn lâm mang lại 
kết quả có tính nổi bật. Tập trung thực hiện tốt 
các dự án trọng điểm về tăng cường trang thiết 
bị nghiên cứu của Viện Hàn lâm đã được các bộ 
ngành quan tâm, ủng hộ. Đưa các dự án vào 
khai thác, sử dụng có hiệu quả cao; 

- Tập trung xây dựng trình Chính phủ một số dự 
án lớn: dự án Trung tâm tiên tiến Việt Nam - Nhật 
Bản tại Hoà Lạc; Dự án xây dựng tàu nghiên cứu 
biển của Viện Hàn lâm; Các dự án thuộc Qui 
hoạch phát triển công nghệ sinh học đến năm 
2020, các Chương trình nghiên cứu cơ bản về 
hoá học, khoa học sự sống, khoa học trái đất và 
khoa học công nghệ biển; Vệ tinh nhỏ Việt Nam 
giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường và 
thiên tai - giai đoạn 02 - VNREDSat-2 và 2B (Dự 
án vệ tinh VNREDSat-2 và 2B).

- Triển khai thực hiện tốt các dự án đầu tư xây 
dựng cơ bản chuyển tiếp thực hiện từ 2016 và 
các dự án mở mới năm 2017; Tiếp tục chỉnh 
trang cơ sở vật chất nhằm tạo ra bộ mặt mới 
tương xứng với một cơ quan khoa học đầu 
ngành quốc gia. Tập trung xây dựng và từng 
bước triển khai kế hoạch đầu tư trung hạn 
2017-2020; 

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình 
cán bộ trẻ, triển khai đúng tiến độ dự án xây 
dựng khu ươm tạo công nghệ của Viện Hàn lâm 
để trong vài năm tới tạo điều kiện hỗ trợ cho các 
cán bộ trẻ của Viện;
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- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tăng cường 
công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện dự 
toán ngân sách, việc triển khai thực hiện các 
đề tài, dự án KHCN các cấp, các dự án đầu thư 
xây dựng cơ bản, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả 
các trang thiết bị và diện tích làm việc của từng 
đơn vị trong toàn Viện; Đẩy nhanh tiến độ hoàn 
thành báo cáo quyết toán ở các đơn vị;

Thủ tướng Chính phủ và Bộ tài chính đã có 
quyết định giao dự toán ngân sách Nhà nước 

năm 2017 của Viện Hàn lâm là 1.661,1 tỉ đồng, 
trong đó kinh phí đầu tư phát triển là 660,69 
tỷ đồng (chiếm tỷ trọng gần 37% kinh phí Nhà 
nước giao); chi thường xuyên là 1.000,34 tỉ đồng. 
Viện Hàn lâm KHCNVN đã tiến hành làm việc với 
các đơn vị trực thuộc về kế hoạch 2017, đã hoàn 
thành phương án phân bổ kinh phí 2017 theo 
nguyên tắc công khai, minh bạch và đúng quy 
định của Nhà nước và trình các bộ ngành về 
phương án phân bố kinh phí trước 31/12/2016 
theo quy định.

Tỷ lệ phân bổ kinh phí NSNN năm 2017 của Viện Hàn lâm KHCNVN
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TT Tên chương trình Số đề tài,  
nhiệm vụ

Kinh phí 
 (triệu đồng)

1 Đề tài độc lập cấp Nhà nước 14 13.730

2 Đề tài nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng 9 8.458

3 Đề tài Nghị định thư cấp Nhà nước 17 8.706

4 Chương trình Tây nguyên 2016-2020 10.000

- Hoạt động của Ban chủ nhiệm và Văn phòng 1.000

- Đề tài 6 9.000

5 Chương trình KHCN vũ trụ 37.837

- Giai đoạn 2012-2015 (Kéo dài đến T9/2016) 27.837

+ Hoạt động của Ban chủ nhiệm và Văn phòng 2.054

+ Đề tài 27 25.783

- Giai đoạn 2016-2020 10.000

+ Hoạt động của Ban chủ nhiệm và Văn phòng 500

+ Đề tài 6 9.500

6 Chương trình KC 06 1.691

7 Dự án điều tra cơ bản 12 7.150

- Dự án điều tra cơ bản 5 2.700

- Dự án thuộc Đề án 47 1 2.000

- Hệ thống đài trạm 6 2.450

8 Dự án bảo vệ môi trường 6 2.830

9 Chương trình KHCN trọng điểm giao Bộ, Ngành 12 9.556

10 Dự án trọng điểm cấp Viện Hàn lâm 5 60.800

11 Dự án Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia về thiên nhiên Việt Nam 15 13.100

12 Đề tài theo các hướng ưu tiên cấp Viện Hàn lâm 146 38.000

13 Chương trình vật lý cấp Bộ 6 2.400

14 Đề tài hợp tác với bộ ngành - địa phương 25 4.400

con số thống kê

Tổng hợp số lượng và kinh phí thực hiện 
các đề tài, dự án KHCN thực hiện năm 2016 
(Không kể các đề tài thuộc chương trình NCCB)
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TT Tên chương trình Số đề tài,  
nhiệm vụ

Kinh phí 
 (triệu đồng)

15 Đề tài ứng dụng công nghệ cấp Viện Hàn lâm 7 2.710

16 Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Viện Hàn lâm 10 3.000

17 Đề tài độc lập cấp Viện Hàn lâm 7 6.500

18 Đề tài độc lập trẻ cấp Viện Hàn lâm 38 8.825

19 Đề tài do Hội đồng khoa học Ngành đặt hàng 1 700

20 Nhiệm vụ do Chủ tịch giao trực tiếp 23 7.960

21 Nhiệm vụ HTQT do Viện Hàn lâm KHCNVN hỗ trợ 52 15.100

22 Nhiệm vụ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ 5 1.400

23 Cộng 455 264.853

24 Đối ứng các dự án ODA:
- Dự án Trung tâm vũ trụ Việt Nam: 264.862tr.đ vốn XDCB (trong đó vốn NSNN: 1.500 tr.đ, vốn Trái 
phiếu Chính phủ 2015 kéo dài sang 2016: 263.362 tr.đ); 
- Dự án VNREDSat-1: 13.200 tr.đ vốn XDCB (trong đó vốn NSNN: 5.700 tr.đồng, vốn Trái phiếu Chính 
phủ 2015 kéo dài sang 2016: 7.500 tr.đồng);
- Dự án xây dựng trường đại học KH&CN Hà Nội: 30.626 tr.đồng vốn XDCB (Trong đó vốn NSNN 
năm 2016: 22.000tr.đồng, vốn NSNN năm 2015 kéo dài sang 2016: 8.626 tr.đồng); 4.440 tr.đồng 
vốn sự nghiệp; 
- Dự án Phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung tại Việt Nam: 820tr.đ vốn sự 
nghiệp.

4 313.948

25 Vốn ODA nước ngoài (Gồm vốn đầu tư XDCB và vốn SNKH) 4 328.832

26 Vốn NGO nước ngoài (Vốn SNKH) 15 13.000

Số lượng đề tài NCCB của Viện Hàn lâm KHCNVN 
giai đoạn 2010-2016

TT Lĩnh vực tài trợ

Tổng số đề tài NCCB Viện Hàn lâm KHCNVN
được tài trợ theo từng năm

(tính đến thời điểm 30/11/2016) Tổng số

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Toán học 1 24 1 2 17 1 5 51

2 Khoa học thông tin và máy tính 0 3 2 2 2 0 0 9

3 Vật lý 12 23 12 15 16 1 16 95

4 Hoá học 19 10 17 15 11 3 14 89

5 Khoa học Trái đất 8 5 2 3 5 1 2 26

6 Khoa học sự sống * 17 16 33

Sinh học nông nghiệp 11 12 10 1 23 57

Y Sinh 3 5 2 1 2 13

7 Cơ học 2 4 1 3 2 0 7 19

Tổng số 59 85 49 57 65 8 69 392

 Ghi chú: - Trên đây là năm đề tài được phê duyệt danh mục.
- Số liệu năm 2016 dựa trên Quyết định phê duyệt danh mục công bố vào 30/12/2016 và 06/5/2016 trên trang web của Nafosted.
(*) Từ năm 2012 lĩnh vực Khoa học sự sống tách thành 2 lĩnh vực: Sinh học nông nghiệp và Y sinh.
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Tổng hợp số lượng các công bố khoa học, sáng chế, giải pháp hữu ích 
năm 2016 của Viện Hàn lâm KHCNVN, và giai đoạn 2011-2016 (*)

TT Nội dung 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

A Tổng số các công trình khoa học (1+2+3+4+5) 1.612 1.698 2.298 2.074 2.197 2.007

B Số lượng bài báo đạt chuẩn quốc tế (1+2+3+4) 550 601 660 803 802 996

C Số lượng bài báo trong các tạp chí thuộc danh sách ISI (1+2) 334 401 435 523 588 742

1 Số lượng bài báo trong tạp chí thuộc danh sách SCI 209 258 282 298 317 387

2 Số lượng bài báo trong tạp chí thuộc danh sách SCI-E 125 143 153 225 271 355

3 Số lượng bài báo trong tạp chí có mã số quốc tế ISSN/ISBN 
(năm 2016 chỉ tính số lượng bài báo cho tạp chí có ISSN)

216 200 225 246 176 248

4 Số lượng bài báo đăng trên các tạp chí đạt chuẩn quốc tế của 
Viện Hàn lâm KHCNVN (**)

34 38 6

5 Số lượng bài báo trên các tạp chí quốc gia 1.062 1.097 1.638 1.271 1.395 1.011

6 Số lượng bằng phát minh sáng chế 7 7 7 3 11 11

7 Số lượng giải pháp hữu ích 4 5 6 10 7 17

(*) Số liệu thống kê cho các năm tính từ 01/12 năm trước đến 31/11 năm sau.

(**) Năm 2014-2015: 03 tạp chí (Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, Vietnam Journal of Mathematics, 
Acta Mathematica Vietnamica); Năm 2016: 02 tạp chí (Vietnam Journal of Mathematics, Acta Mathematica Vietnamica).
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TT Tên đơn vị

Bài báo quốc tế Bài báo trong nước SHTT
Sách 

chuyên 
khảo

ISI
VAST1

(***) ISSN
Tổng số 
bài báo 
quốc tê

VAST2
(****) Khác

Tổng số 
bài báo 
trong 
nước

Phát 
minh 
sáng 
chế

Giải 
pháp 

hữu ích
Tổng 
số ISI SCI SCI-E

1 Viện Khoa học vật liệu 119 83 36 6 125 32 14 46 1 1

2 Viện ST&TN sinh vật 100 36 64 50 150 37 39 76 7

3 Viện Toán học 59 25 34 6 10 75 1 4 5 2

4 Viện Vật lý 56 50 6 25 81 10 17 27 1

5 Viện Công nghệ sinh học 48 19 29 14 62 45 22 67 4 1

6 Viện Hoá sinh biển 43 19 24 8 51 48 12 60 3 1

7 Viện Hóa học 35 20 15 7 42 62 18 80 3

8 Bảo tàng Thiên nhiên VN 32 13 19 16 48 15 29 44 2

9 Viện Kỹ thuật nhiệt đới 27 14 13 6 33 39 7 46 1 2 2

10 Viện Sinh học nhiệt đới 21 7 14 22 43 10 23 33 2

11 Viện Cơ học 17 7 10 3 20 8 26 34

12 Viện KH vật liệu ứng dụng 17 6 11 4 21 22 10 32

13 Viện Công nghệ môi trường 17 8 9 15 32 15 33 48 1 2 1

14 Viện Hóa học các HCTN 13 4 9 8 21 25 17 42 3 2

15 Viện Công nghệ hóa học 11 6 5 3 14 23 3 26 1

16 Viện Hải dương học 11 7 4 3 14 18 40 58 1

17 Viện Vật lý TP.HCM 9 9 2 11 1 1 2

18 Viện TN&MT biển 9 4 5 5 14 21 14 35 5

19 Viện Nghiên cứu hệ gen 9 7 2 1 10 11 3 14

20 Viện NCKH Tây Nguyên 8 8 8 18 4 22

21 Trung tâm Vệ tinh quốc gia 7 6 1 4 11 7 7

22 Viện Sinh thái học Miền Nam 7 4 3 7 2 3 5

Thống kê kết quả công bố các công trình khoa học, sở hữu trí tuệ 
của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN năm 2016 (*)
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TT Tên đơn vị

Bài báo quốc tế Bài báo trong nước SHTT
Sách 

chuyên 
khảo

ISI
VAST1

(***) ISSN
Tổng số 
bài báo 
quốc tê

VAST2
(****) Khác

Tổng số 
bài báo 
trong 
nước

Phát 
minh 
sáng 
chế

Giải 
pháp 

hữu ích
Tổng 
số ISI SCI SCI-E

23 Viện Công nghệ thông tin 6 6 15 21 4 14 18 2

24 Viện Vật lý địa cầu 6 6 3 9 9 3 12 2

25 Viện Địa lý 5 3 2 3 8 4 22 26 1

26 Viện NC&ƯDCN Nha Trang 5 4 1 2 7 13 12 25

27 Viện ĐC&ĐVL biển 5 5 3 8 7 16 23 3

28 Trung tâm Đào tạo, TV&CGCN 5 3 2 5

29 Viện Địa chất 4 2 2 1 5 21 7 28 5

30 Viện Vật lý ƯD&TBKH 4 4 2 6 2 2

31 Trung tâm Phát triển CN cao 4 2 2 1 5 7 17 24 1 1

32 Trung tâm Tin học và Tính toán 4 3 1 4

33 Viện Công nghệ vũ trụ 2 2 3 5 1 6 7

34 Viện NCKH Miền Trung 2 1 1 1 3 1 5 6 2

35 Viện Cơ học và Tin học ƯD 1 1 1 7 7

36 Viện Địa lý TN TP.HCM 2 2 1 10 11

37 Viện Khoa học năng lượng 2 2 7 1 8

38 Nhà xuất bản KHTN&CN 7 7

Các đơn vị đào tạo

39 Học viện KH&CN 37 22 15 1 38 8 4 12 1

40 Trường ĐH KH&CN Hà Nội 22 15 7 3 25 2 2

Tổng số công trình của các đơn vị 824 450 374 22 287 1.133 578 481 1.059 11 17 39

Tổng số công trình của VAST (**) 742 387 355 6 248 996 537 474 1.011 11 17 39

(*) Số liệu thống kê từ 01/12/2015-30/11/2016; 

(**) Tính một lần cho các công trình phối hợp chung giữa các đơn vị; 

(***) VAST1: 02 tạp chí đạt chuẩn quốc tế (Vietnam Journal of Mathematics, Acta Mathematica Vietnamica); 
(****) VAST2: 09 tạp chí còn lại của Viện Hàn lâm KHCNVN.
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Thống kê kết quả công bố các công trình khoa học ISI, sở hữu trí tuệ 
của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN năm 2016 (*)

Sắp xếp theo thứ tự giảm dần của Tỷ lệ số bài báo trong các tạp chí
thuộc danh sách ISI và sở hữu trí tuệ so với số cán bộ khoa học trong biên chế

TT Tên đơn vị

Bài báo quốc tế ISI Sở hữu trí tuệ

Tỷ lệ (**)
Tổng số SCI SCI-E Phát minh 

sáng chế
Giải pháp 

hữu ích

1 Viện Hoá sinh biển 43 19 24 3 1 1,06

2 Bảo tàng Thiên nhiên VN 32 13 19 1,05

3 Viện ST&TN sinh vật 100 36 64 1,03

4 Viện Toán học 59 25 34 0,89

5 Viện Sinh thái học Miền Nam 7 4 3 0,71

6 Viện Vật lý 56 50 6 1 0,70

7 Viện Khoa học vật liệu 119 83 36 1 1 0,66

8 Viện Nghiên cứu hệ gen 9 7 2 0,59

9 Viện KH vật liệu ứng dụng 17 6 11 0,45

10 Viện Kỹ thuật nhiệt đới 27 14 13 1 2 0,42

11 Viện Công nghệ môi trường 17 8 9 1 2 0,37

12 Trung tâm Đào tạo, TV&CGCN 5 3 2 0,37

13 Viện Công nghệ sinh học 48 19 29 4 0,37

14 Viện Sinh học nhiệt đới 21 7 14 0,36

15 Viện Hóa học 35 20 15 3 0,33

16 Viện Hóa học các HCTN 13 4 9 3 2 0,33

17 Viện NCKH Tây Nguyên 8 8 0,30

18 Viện Công nghệ hóa học 11 6 5 1 0,28

19 Trung tâm Tin học và Tính toán 4 3 1 0,28

20 Viện Vật lý ƯD&TBKH 4 4 0,26

21 Viện Vật lý TP.HCM 9 9 0,25



2016BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN

89

TT Tên đơn vị

Bài báo quốc tế ISI Sở hữu trí tuệ

Tỷ lệ (**)
Tổng số SCI SCI-E Phát minh 

sáng chế
Giải pháp 

hữu ích

(*) Số liệu thống kê từ 01/12/2015-30/11/2016; 
(**) Tỷ lệ số bài báo trong các tạp chí thuộc danh sách ISI và sở hữu trí tuệ theo báo cáo của các đơn vị so với số cán bộ khoa học trong 
biên chế; 
(***) Tính một lần cho các công trình phối hợp chung giữa các đơn vị.

22 Viện TN&MT biển 9 4 5 0,23

23 Trung tâm Vệ tinh quốc gia 7 6 1 0,23

24 Viện Cơ học 17 7 10 0,20

25 Trung tâm Phát triển CN cao 4 2 2 1 0,14

26 Viện Hải dương học 11 7 4 0,13

27 Viện NC&ƯDCN Nha Trang 5 4 1 0,13

28 Viện NCKH Miền Trung 2 1 1 0,12

29 Viện ĐC&ĐVL biển 5 5 0,10

30 Viện Vật lý địa cầu 6 6 0,09

31 Viện Địa lý 5 3 2 0,06

32 Viện Công nghệ thông tin 6 6 0,05

33 Viện Công nghệ vũ trụ 2 2 0,05

34 Viện Địa chất 4 2 2 0,04

35 Viện Cơ học và Tin học ƯD 1 1 0,02

Các đơn vị đào tạo

36 Học viện KH&CN 37 22 15 1

37 Trường ĐH KH&CN Hà Nội 22 15 7

Tổng số công trình của các đơn vị 824 450 374 11 17

Tổng số công trình của VAST (***) 742 387 355 11 17
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Công tác đào tạo
 đại học và sau đại học

TT Loại hình đào tạo
Số lượng đang thực hiện trong hạn 

Số lượng đang 
thực hiện trong 

hạn

Số lượng luận án, 
luận văn đã bảo vệ 

năm 2016

Tuyển 
mới 2016

Chuyển tiếp 
trong hạn

Tổng 
số

Gia 
hạn

Quá 
hạn

Tổng 
số

Cấp 
cơ sở Cấp Viện Hàn lâm

1 Nghiên cứu sinh 144 371 515 16 9 6 16

  Học viện KHCN 135 313 448  174        

  Viện Toán học 8 13 21 8    

  Viện CNSH 35 35 8 9   6 16

  Trường ĐH KHCN HN 1 10 11          

2 NCS 911 14 65 79 21 16

  Viện Toán học 1 5 6 1        

  Học viện KHCN 2 14 16  8        

  Viện Vật lý 0 1 1          

  Trường ĐH KHCN HN 11 45 56 20       16

3 Cao học 154 117 271 19 160

Học viện KHCN

Viện STTNSV 48 35 83 52

Viện Hóa học 6

Viện Cơ học 2 4 6 1 5

Viện Vật lý 8 1 9 35

Viện Toán học 15 2 17 7 10

Trường ĐH KHCN HN 81 75 156 11 52

4 Sinh viên 165 238 403 10 58

Trường ĐH KHCN HN 165 238 403 10 58

Cộng 477 791 1.268 248 6 250
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Tổng hợp các hợp đồng KHCN
 thực hiện năm 2016 (*)

Đơn vị: triệu đồng

TT Tên đơn vị

Hợp đồng có nguồn gốc 
NSNN

Hợp đồng ngoài
NSNN Tổng cộng

Số HĐ
Kinh phí

Số 
HĐ

Kinh phí
Số HĐ

Kinh phí

Tổng 2016 Tổng 2016 Tổng 2016

1 Viện CN môi trường 16 12.807  2.311 451 100.289  83.957 467 113.096 86.268 

2 Viện KH năng lượng 13 8.377  2.875 52  77.187  24.627 65 85.564 27.502 

3 Viện Khoa học vật liệu 7 8.181  4.674 15  7.313  7.313 22 15.494 11.987 

4 Viện Hóa học các HCTN 9 13.199  5.953 18  4.681  4.681 27 17.880 10.634 

5 Viện VLƯD&TBKH 3  8.675  8.675 3 8.675 8.675 

6 Viện Cơ học 21 12.047  4.290 14  9.023  4.312 35 21.070 8.602 

7 Viện Vật lý 34 29.813  6.843 17  1.443  1.443 51 31.256 8.286 

8 Viện Địa chất 25 17.004  6.507 6 564 564 31 17.568 7.071 

9 Viện Hải dương học 5 6.412  2.572 10  15.998  4.342 15 22.410 6.914 

10 Viện Hóa học 7 3.874  1.556 9  7.823  5.053 16 11.697 6.609 

11 Viện CN hóa học 26  5.971  5.971 26 5.971 5.971 

12 Viện ST học Miền Nam 13  14.954  5.154 13 14.954 5.154 

13 Viện Sinh học nhiệt đới 13 9.035  3.468 51  1.491  1.491 64 10.526 4.959 

14 Viện Địa lý TN TP.HCM 4 8.973  3.324 6  2.240 909 10 11.213 4.233 

15 Viện Hoá sinh biển 22 19.710  4.045 22 19.710 4.045 
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TT Tên đơn vị

Hợp đồng có nguồn gốc 
NSNN

Hợp đồng ngoài
NSNN Tổng cộng

Số HĐ
Kinh phí

Số 
HĐ

Kinh phí
Số HĐ

Kinh phí

Tổng 2016 Tổng 2016 Tổng 2016

16 Viện Nghiên cứu hệ gen 6 8.528  3.798       6 8.528 3.798 

17 Viện Cơ học và THƯD 82  3.558  3.558 82 3.558 3.558 

18 Viện CN thông tin 4 3.360 400 28  6.790  2.827 32 10.150 3.227 

19 Viện NCƯDCN Nha Trang 5 1.174 95 13  3.270  2.949 18 4.444 3.044 

20 Bảo tàng TN VN 3 14.813  2.691 2 240 143 5 15.053 2.834 

21 Viện Địa lý 8  7.847  2.789 8 7.847 2.789 

22 Viện CN sinh học 6 1.947  1.001 5 727 723 11 2.674 1.724 

23 Viện Vật lý địa cầu 6 8.626  1.472 6 8.626 1.472 

24 Viện CN vũ trụ 2  3.280  1.441 2 3.280 1.441 

25 Viện KHVL ứng dụng 8  2.673  1.336 8 2.673 1.336 

26 Trung tâm Phát triển CNC 3 1.653 715 1 156 156 4 1.809  871 

27 Viện NCKH Tây Nguyên 3 3.752 416 3 147 147 6 3.899  563 

28 Viện TN&MT biển 11 1.034 242 11 1.034  242 

29 Viện NCKH Miền Trung 3 90 90 3  90  90 

30 Trung tâm T.tin - Tư liệu 1 46 46 1  46  46 

31 Viện Vật lý TP.HCM 1 0 1

  Tổng cộng 224 194.319 59.248 847 286.476 174.697 1.071 480.795 233.945 

(*) Tổng hợp số liệu từ báo cáo của các đơn vị (tính từ  01/12/2015-30/11/2016)
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Tổng hợp dự toán thu chi NSNN năm 2017
so sánh với năm 2016

Đơn vị: Triệu đồng

Nội dung Năm 2016 (*) Năm 2017 (**) Tỷ lệ so sánh
 2017 với 2016

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí thuộc NSNN 38.770 40.532 104,5%

1. Số thu phí, lệ phí 38.770 40.532

2. Số chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại 38.345 40.082

3. Số phí, lệ phí nộp NSNN 425 450

 Dự toán chi ngân sách nhà nước 1.343.284,6 1.661.027 123,6%

A. Chi đầu tư phát triển 511.000 660.687 129,2%

1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản 511.000 660.687

Trong đó: Nguồn trong nước 386.000 419.069

 Nguồn ngoài nước 125.000 241.618

2. Chương trình Biển đông- Hải đảo 0 0

B. Chi thường xuyên 832.284,6 1.000.340 120%

1. Kinh phí Sự nghiệp khoa học: 767.524,6 857.640 111,7%

Trong đó: 

* Kinh phí nhiệm vụ cấp nhà nước 59.693 44.530 74,5%

* Kinh phí nhiệm vụ cấp Bộ 707.831,6 813.110 114%

2. Chi Giáo dục đào tạo (vốn trong nước: 52.080 triệu đồng, vốn 
ngoài nước: 58.500 triệu đồng)

38.450 110.580 287,5%

3. Chi Sự nghiệp kinh tế 7.150 13.150 183,9%

4. Chi Sự nghiệp môi trường 2.830 3.050 107%

5. Chi Sự nghiệp văn hoá 15.920 15.920 100%

6. Chi trợ giá 200

7. Chi viện trợ (NCS Lào) 210

(*) Số liệu tính đến cuối năm 2016
(**) Số liệu giao đầu năm 2017 
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In tại Công ty Cổ phần KH&CN Hoàng Quốc Viết
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